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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 33
NB
Câu 1. Hội nghị Ianta (Liên Xô) tháng 2-1945 có sự tham dự của nguyên thủ quốc gia nào sau đây?


- Chọn đáp án D. Liên Xô. 


- Có nguyên thủ của ba nước tham dự Hội nghị Ianta (Liên Xô) tháng 2-1945 là Liên Xô, Mỹ, Anh.
Câu 2. Với tinh thần tự lực tự cường nhân dân Liên Xô nhanh chóng hoàn thành kế hoạch nhà nước 5 năm khôi phục kinh tế (1946-1950) trong vòng
- Chọn đáp án A. 4 năm 3 tháng.                


- SGK Lịch sử Lớp 12, NXB Giáo dụC. H 2009, trang 10.

Câu 3. Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào?

- Chọn đáp án A. Ngả về phương Tây. 
- SGK Lịch sử Lớp 12, NXB Giáo dụC. H 2009, trang 17.
Câu 4. Một trong những nguyên tắc cơ bản của Hiệp ước Bali (2-1976) là



- Chọn đáp án D. không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.



- SGK Lịch sử Lớp 12, NXB Giáo dụC. H 2009, trang 31.
Câu 5. Từ năm 1945 đến năm 1973, nước tư bản nào là trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất của thế giới?

- Chọn đáp án D. Mỹ.

- SGK Lịch sử Lớp 12, NXB Giáo dụC. H 2009, trang 42.
Câu 6. Từ năm 1945 đến năm 1973, nước nào đi đầu trong cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại?

- Chọn đáp án A. Mĩ. 

- SGK Lịch sử Lớp 12, NXB Giáo dụC. H 2009, trang 43.
Câu 7. Bản thông điệp của Tổng thống Tru-man gửi Quốc hội Mĩ ngày 12 - 3 -1947 được xem là sự khởi đầu cho 

- Chọn đáp án A. Chiến tranh lạnh.
- SGK Lịch sử Lớp 12, NXB Giáo dụC. H 2009, trang 58.
Câu 8. Đâu là đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai?

- Chọn đáp án D. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.


- SGK Lịch sử Lớp 12, NXB Giáo dụC. H 2009, trang 66.

Câu 9. Cuộc bãi công Ba Son (1925) đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân ở nước ta vì?

- Chọn đáp án A. Có sự lãnh đạo của tổ chức.


- Cuộc bãi công Ba Son (1925) có tổ chức Công hội đỏ lãnh đạo. Đây là lần đầu tiên từ khi ra đời công nhân Việt Nam đấu tranh có tổ chức lãnh đạo.
Câu 10. Trong những tổ chức chính trị dưới đây tổ chức nào ra đời sớm nhất ở Việt Nam trong những năm 20 của thế kỷ XX?
   
          - Chọn đáp án D. Việt Nam Quốc dân đảng.

          - Ba phương án A,B,C, các tổ chức này ra đời năm 1929.
Câu 11. Một trong những nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của nhân dân Việt Nam trong những năm 1936-1939 là đấu tranh chống

- Chọn đáp án A. phát xít.

- SGK Lịch sử Lớp 12, NXB Giáo dụC. H 2009, trang 100.
Câu 12. Hội nghị nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh?

- Chọn đáp án C. Hội nghị lần thứ 8 (tháng 5-1941).

- SGK Lịch sử Lớp 12, NXB Giáo dụC. H 2009, trang 109.

Câu 13. Một trong những khó khăn của Việt Nam trong năm đầu sau khi được thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là
- Chọn đáp án A. Nạn đói.

- Những khó khăn của Việt Nam trong năm đầu sau khi được thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là, chính quyền non trẻ, nạn đói, nạn dốt, khó khăn về tài chính, thù trong, giặc ngoài. SGK Lịch sử Lớp 12, NXB Giáo dụC. H 2009, trang 121, 122.
Câu 14. Một trong những nội dung Kế hoạch Đờ-lát Đơ Tát-xi-nhi của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh Việt Nam (1945 - 1954) là 
- Chọn đáp án A. thành lập “vành đai trắng”.
- SGK Lịch sử Lớp 12, NXB Giáo dụC. H 2009, trang 140.

Câu 15. Phương châm chiến lược của ta trong Đông - Xuân 1953 - 1954 là

- Chọn đáp án A. đánh chắc, tiến chắc.

- Phương án B. đánh nhanh, thắng nhanh; Phương án C. thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
- Phương án D. tiến công vào những hướng chiến lược quan trọng, là Phương hướng chiến lược của ta trong Đông - Xuân 1953 - 1954
Câu 16. Chiến thắng nào của quân dân miền Nam Việt Nam trong Đông-Xuân 1964-1965 làm “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ bị phá sản về cơ bản?
        - Chọn đáp án B. Bình Giã (Bà Rịa).      

        - SGK Lịch sử Lớp 12, NXB Giáo dụC. H 2009, trang 172.

Câu 17. Thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) miền Nam Việt Nam Đế quốc Mĩ đã dùng thủ đoạn nào sau đây?

- Chọn đáp án D. Sử dụng chiến lược quân sự mới “tìm diệt”.


- SGK Lịch sử Lớp 12, NXB Giáo dụC. H 2009, trang 173.
Câu 18. Trong những năm 1973-1975, đế quốc Mĩ thực hiện chiến lược chiến tranh nào sau đây ở miền Nam Việt Nam?

- Chọn đáp án D. Việt Nam hóa chiến tranh.


- Sau Hiệp định Pa-ri, thực chất Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh ở Việt Nam.
Câu 19.  Năm 1963, quân và dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi trong trận đánh nào?

- Chọn đáp án C. Ấp Bắc (Mĩ Tho). 

- Các phương án A. Bình Giã (Bà Rịa); B. Đồng Xoài (Bình Phước); D. Ba Gia (Quảng Ngãi) quân và dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi trong đông xuân 1964-1965.

Câu 20. Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ cách mạng nào sau đây?

- Chọn đáp án D. Xây dựng chủ nghĩa xã hội.


- Sau khi đất nước được thống nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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Câu 21. Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác lần thứ nhất ở Việt Nam khi 

- Chọn đáp án B. cơ bản bình định được Việt Nam bằng quân sự.

- Năm 1897, Chính phủ Pháp cử Đu-me sang làm toàn quyền Đông Dương 

để hoàn thành bộ máy thống trị và tiến hành chương trình khai thác thuộc

 địa (SGK Lịch sử Lớp 11, NXB Giáo dụC. H 2007, trang 137).
Câu 22. Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời khi nào?

- Chọn đáp án C. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

- Thực dân Pháp du nhập phương thức bóc lột tư bản chủ nghĩa vào nước ta 

Câu 23. Nhân dân ba nước In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào giành độc lập năm 1945 trong điều kiện khách quan nào sau đây?

- Chọn đáp án A. Quân phiệt Nhật Bản đầu hàng Đồng minh.

- Ngày 15-8-1945, Nhật Bản đầu hàng đồng minh không điều kiện. Tận dụng thời cơ thuận lợi có một không hai là kẻ thù chính dã bị ngã gục nhân dân ba nước In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào đứng lên giành độc lập dân tộc (In-đô-nê-xi-a (17-8), Việt Nam (19-8), Lào (12-10).
Câu 24. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của kinh tế Mỹ trong hai mươi năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

- Chọn đáp án B. Chi phí đầu tư cho quốc phòng thấp (không quá 1% GDP).

- Các đáp án A. Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú. C. Áp dụng những thành tựu khoa học-kĩ thuật hiện đại. D. Các chính sách và biện pháp điều tiết của nhà nước đều là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của kinh tế Mỹ trong hai mươi năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 25. Mục tiêu đấu tranh đòi các quyền tự do, dân chủ trong phong trào đấu tranh của Việt Nam những năm 1919-1923 là của giai cấp nào?

- Chọn đáp án C. Giai cấp tiểu tư sản.

- SGK Lịch sử Lớp 12, NXB Giáo dụC. H 2009, trang 80.
Câu 26. Sự kiện tiêu biểu nhất trong phong trào dân sinh, dân chủ 1936-1939 là

- Chọn đáp án A. cuộc mít tinh ở khu Đấu Xảo (Hà Nội 1-5-1938).

- Ba đáp án còn lại là nội dung trong phong trào cách mạng 1930 - 1931.

Câu 27. Một trong những nội dung của Hiệp định Sơ bộ Việt-Pháp ngày 6-3-1946?

- Chọn đáp án A. Hai bên ngừng mọi xung đột ở phía Nam và giữ nguyên quân đội của mình tại vị trí cũ.

- Đáp án B. và D là nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ.

- Đáp án C. là nội dung Hiệp định Pa-ri.

Câu 28. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ với trận “Điện Biên Phủ trên không” của quân và dân Việt Nam đã

- Chọn đáp án A. buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng hẳn các hoạt động chống phá miền Bắc.

- SGK Lịch sử Lớp 12, NXB Giáo dụC. H 2009, trang 185.
Câu 29. Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930?

- Chọn đáp án D. Sự thành lập nước Nga Xô viết.


- Nguyễn Ái Quốc học tập kinh nghiệm của nước Nga Xô viết về xây dựng để xây dựng lý luận giải phóng dân tộc Việt Nam, xây dựng Đảng kiểu mới, xây dựng lực lượng du kích….

Câu 30. Vì sao sau khi vào Đông Dương (9-1940) quân Nhật vẫn giữ nguyên bộ máy thống trị của Pháp?

- Chọn đáp án C. Nhật dùng bộ máy thống trị của Pháp để áp bức nhân dân Việt Nam.

- Nhật muốn che đậy bản chất xâm lược của chúng.
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Câu 31. Sự kiện được đánh giá chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là 

- Chọn đáp án C. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (2-1930).


         - Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (2-1930) đề ra Cương lĩnh chính trị giải phóng dân tộc đúng đắn, chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam.
Câu 32. Điểm nào dưới đây thể hiện Việt Nam Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận thức đúng yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc?
          - Chọn đáp án A. Chủ trương tiến hành cách mạng bằng bạo lực.

- Cách mạng bằng bạo lực là phương pháp truyền thống của dân tộc trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm. 
Câu 33. Vấn đề nào sau đây được đặt lên hàng đầu trong các hội nghị của Đảng Cộng sản Đông Dương giai đoạn 1939-1945?

- Chọn đáp án A. Giải phóng dân tộc.


- Giai đoạn 1939-1945, mục tiêu trước mắt cũng là mục tiêu có tính chiến lược là giải phóng dân tộc.

Câu 34. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 xác định nhiệm vụ, mục tiêu trước mắt của cách mạng?

- Chọn đáp án C. Chống đế quốc và tay sai.


- SGK Lịch sử Lớp 12, NXB Giáo dụC. H 2009, trang 104.
Câu 35. Ý nào sau đây không phải là biện pháp bước đầu xây dựng và củng cố chế độ mới của Đảng và Chính phủ Việt Nam năm đầu sau Cách mạng tháng Tám?
- Chọn đáp án D. Diệt giặc đói, giặc dốt, giải quyết khó khăn về tài chính.

- Các đáp án “A. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung.B. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ba thứ quân. C. Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.” đều là biện pháp bước đầu xây dựng và củng cố chế độ mới của Đảng và Chính phủ Việt Nam năm đầu sau Cách mạng tháng Tám
Câu 36. Cách mạng tháng Tám năm 1945 và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ở Việt Nam có điểm chung là 

- Chọn đáp án A. xóa bỏ được tình trạng đất nước bị chia cắt. 


- Cách mạng tháng Tám 1945 thành lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do nhân dân lao động làm chủ; cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã xóa được gianh giới vĩ tuyến 17, thu non sông về một mối. Cách mạng tháng Tám năm 1945 và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã xóa bỏ được tình trạng đất nước bị chia cắt
Câu 37. Đâu là nhận xét đúng khi nói về Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929)?

- Chọn đáp án B. Một tổ chức yêu nước có khuynh hướng cộng sản.


- Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) do Nguyễn Ái Quốc thành lập, trang bị lý luận giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản cho những người Việt Nam yêu nước để rồi sau khi “học xong” họ trở về nước truyền bá lý luận giải phóng dân tộc và tổ chức nhân dân đấu tranh.
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Câu 38. Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra từ việc xây dựng khối đoàn kết dân tộc trong cách mạng tháng Tám năm 1945 áp dụng cho công cuộc xây dựng và vệ Tổ quốc hiện nay là
- Chọn đáp án D. củng cố, tăng cường đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, đoàn kết dân tộc, quốc tế.


- Nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Câu 39. Xác định chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954 được chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá là “cái mốc chói lọi bằng vàng” của lịch sử dân tộc?

- Chọn đáp án D. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954.


- Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Na-va, giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương, tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh ngoại giao giành thắng lợi kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Câu 40. Hãy xác định đâu là nguyên nhân tiên quyết dẫn tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975?

- Chọn đáp án C. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng.

- Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã xác định Đảng lãnh đạo cách mạng chính là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có có tính quyết định cho những bước phát triển mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh điều đó.

.......Hết......

Trang 4

